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LỜI NÓI ĐẦU 


Sách giáo khoa Tiếng Trung Quốc 1l được biên soạn trên cơ sở 
bám sát mục tiêu, yêu cầu của Chương trình THPT môn Tiếng Trung 
Quốc và tiếp nối sách T7ếng Trung Quốc 10, nội dung đi sâu vào 
những kiến thức ngôn ngữ, văn hoá có tính ứng dụng cao, giúp học 
sinh nâng cao năng lực giao tiếp, nhằm đạt tới một trình độ giao tiếp 
tỉnh tế hơn. 

Sách gồm 20 bài, trong đó có 15 bài học và 5 bài ôn tập. 

Cấu tạo của môi bài học : Gồm 5 phần : 


1. Bài khoá : Các bài khoá được lựa chọn xoay quanh những chủ 
điểm được quy định trong Chương trình Tiếng Trung Quốc lớp 11, chú 
ý tích hợp nội dung các chủ đề giáo dục, khoa học kĩ thuật, sức khoẻ, 
vui chơi giải trÍ,... 


2. Từ mới : Nêu phiên âm La-tinh, từ loại và nghĩa của từ mới. 
Đối với những từ nhiều nghĩa, sách thường chỉ đưa ra nghĩa xuất hiện 
trong bài. Cuối phần này thường có thêm mục Cjúí £hích để giải thích 
rõ hơn ý nghĩa, cách dùng của một số từ ngữ. 


3. Trọng điểm ngôn ngữ : Mỗi bài thường nêu khoảng 3 đến 5 từ 
hoặc cấu trúc. Môi từ hoặc cấu trúc này được giải thích ngắn gọn về 
ngữ nghĩa, cấu trúc ngữ pháp, phong cách ngôn ngữ, phân biệt cách 
dùng với những từ đồng nghĩa, gần nghĩa ; lưu ý một số từ đa nghĩa 
với những từ loại khác nhau,... 

4. Luyện tập : Phần này đưa ra các loại hình bài tập đa dạng để 
học sinh luyện tập (bài tập ngôn ngữ, bài tập rèn luyện kĩ năng ngôn 
ngữ cơ bản và kĩ năng giao tiếp, bài tập tổng hợp). 


Š. Bài đọc thêm ở nhà : Là một bài đọc ngắn thường có cùng chủ 
iểm nội dung với bài khoá. Sách giáo khoa cung cấp từ mới và một số 
câu hỏi gợi ý để học sinh tự đọc thêm ở nhà. 


Cấu tạo của mổi bài ôn tập : Gồm 3 phần : 


1. Trọng điểm ngôn ngữ : Thiết kế các bài tập ôn luyện những 
iểm ngôn ngữ đã học trong 3 bài học trước đó. 


2. Kĩ năng ngôn ngữ : Gồm các bài tập luyện kĩ năng nghe, nói, 
lọc, viết. 


3. Đề tự trắc nghiệm : Đưa ra một đề trắc nghiệm để học sinh tự 
làm, qua đó tự đánh giá mức độ nắm vững kiến thức và vận dụng kiến 
thức của mình. So với sách Tiếng Trung Quốc 10, phân Đề tự trắc 
nghiệm có thêm bài tập luyện dịch (dịch từ tiếng Trung Quốc sang 
tiếng Việt và ngược lại). 


Ngoài ra, sách có Bảng từ ngữ thống kê lại các từ ngữ đã xuất 
hiện và được giải thích trong sách để giáo viên và học sinh tiện tra cứu. 

Cuối sách có phần Phụ lục cung cấp một số loại hình bài tập trắc 
nghiệm khách quan chủ yếu để giáo viên và học sinh tham khảo thêm, 
đồng thời phục vụ quá trình đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá ở 
trường phổ thông. 
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(2) #8 
ĐI DU LỊCH TRUNG QUỐC 


Chúng tôi thích đi du lịch Trung Quốc. Du lịch không những có thể tham quan 
danh lam thắng cảnh, mà còn là một dịp tốt để học tiếng Trung Quốc. Ở trường, 
chúng tôi chỉ quen nghe các thầy, cô giáo nói tiếng Trung Quốc. Song khi đi du 
lịch được nói chuyện với nhiều người, phải hỏi đường, mua hàng..., đó là dịp tốt để 
học tiếng Trung Quốc. 

“Tham quan nhiều nơi, hiểu biết của chúng tôi sẽ được tăng thêm. Kì nghỉ hè 
năm nay, chúng tôi sẽ đi du lịch Trung Quốc, nâng cao thêm khả năng nghe, nói 


tiếng Trung Quốc. 
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Cùng với sự phát triển của kinh tế hiện đại, nhiều thành phố lớn ở nước ta lần 
lượt xuất hiện. Điều đó thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế phát triển, song cũng gây cho 
chúng ta nhiều khó khăn về dân số, môi trường, nhà ở, giáo dục, việc làm... Giao 
thông công cộng cũng là một vấn đề nổi cộm. Hiện nay phương tiện giao thông ở 
nước ta vẫn là xe máy, xe đạp, ô tô buýt, tắc xi, trong đó phương tiện chính là 
xe máy. Lượng xe máy tăng nhiều, điều đó gây khó khăn cho công tác quản lí 
giao thông. 
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hạ ca Ỹ 
ác 11 
hanh 3 
hoành 10 
ổng thuỷ 15 
hồ đồng bì 
huy hoàng 17 
ồi cố 9 
hội hữu 10 
cơ khí nhân 17 
cát lợi 7 


PHIÊN ÂM 


jiăn 


jiầnzhữ 
jiầnmši 
jiầnpấn 
jJiãowăng 
jiãozí 
jiãoyän 


jiäầoshT 


ÂM HÁN VIỆT 
cát tường, 
tức sử 

tập bưu 
kế toán cơ 
kí giả 

kĩ năng 
gia nhập 
gia thâm 
gia hương, 
gia tộc 
tiêm 

giản 

giản trực 
kiến văn 
kiến nghị 
kiến trúc 
kiện mĩ 
kiện bàn 
giao vãng 
giao tí 
kiều diễm 
giáo sư 
tiếp xúc 


kết cấu 


kết hợp 


BÀI 


STT 


CHỮ HÁN 
?itê 
}HậU 
Z1 
12 
tệ 
Xã 
đ£i. 
re 
RE JL 
li. 
3M) 
Jš 
li 
pH 


th 


3n 
3# 
xã 
# 
2š] 


†šm] 


PHIÊN ÂM 


jIngxĩ 
jTngxiăn 
jIngzhTï 
jTngyũ 
jĩngchã 
jĩnggäo 
jÌngkuầngr 
jiữ ếr jiũ zhT 
jũ (bẽi) 


jpiäo 


kăochã 
kšwầng 
kšndĩng 
kðngjiän 


kồngzh1 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
kết luận 6 
tiến thủ 9 
kinh lí 2 
kinh ngai 5 
kinh hỉ 5 
kinh hiểm 5 
tỉnh trí 9 
kình ngư 1 
cảnh sắt 2 
cảnh cáo 18 
kính khuông 9 
cửu nhỉ cửu chỉ 10 
cử (bôi) 9 
kịch phiếu 14 
kịch viện 14 
cự li 2 
tụ hội 10 
quật cường, 15 
khai thác 9 
khảo sát 6 
khát vọng 17 
khẳng định 6 
không gian 3 
khống chế 17 


b2 ¬ C© 


b2 Bỏ 
Gœ cïn mm G2 


K24 
31t» 
#NIR 
z® 
1k 
#2t#Mf:3% 


2kSf 


PHIÊN ÂM 
kðuhống 

kðux iãngtấng 
kuầi jï 

kuẩn 


kuấngfềng bầäoyă 


L 


läjTtðng 
lầyuš chữbã 
lã¡lĩn 
lãiwăng 
lăobä¡xÌng 
lăobăn 
lăoBš¡ jTng 
lăodằniãng 
lãodầye 
lăohuä jïng 
lăo sĩ bữ xiäng wănglãi 


lềshï 


liấnshãng 
liấn xiăng dầi cãi 


liầng 


ÂM HÁN VIỆT 
khẩu hồng 

khẩu hương đường 
cối kế 

khoan 


cuồng phong bạo vũ 


ạp cấp thống 

ạp nguyệt sơ bát 
ai lâm 

ai vãng 

ão bách tính 

ão bản 

ão Bắc Kinh 

ão đại nương 

ão đại da 

ão hoa kính 

ão tử bất tương vãng lai 
ạC SỰ 

ảng 

í do 

ợi dụng 

iên thanh 


lên tưởng đới xai 


tợng 


BÀI 


CHỮ HÁN 
17% 
ZI^ 
4# 


3jUÄ 
3 

II 
le: 
}£fÑ 


ÌĂM #É Mi Eí “8 
_. 


R.š 
LÊ) 


PHIÊN ÂM 


lĩnghuäaqiãn 
lĩngyũ 

lĩng 

liũshữ 


lắchếng 


mếi shïr 


ÂM HÁN VIỆT 
lệu pháp 

lệt nhập 

ân lí 

¡nh hoa tiền 

lĩnh vực 

ánh 

iêu thụ 

ữ trình 


ữ quán 


ữ đồ 


mạ 
mại 

mậu thịnh 

THỘT Sự 

mỉ 

môi khí 

bí thư 

Mật khắc la ni tây á 
mật thiết 

miễu 

đân cư 

dân trạch 

Tạt 


mục đích địa 


STT CHỮHÁN PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


252. # ~2Ø nắn nă lăo yðu nam nữ lão ấu 11 
253. + nấnshï nam sĩ 2 
2541. XISZ nãn shồu nan thụ 13 
255. J# năoz¡ não tử 1 
256. HH nềnlù nộn lục 15 
S87. #E niấnhuä niên hoạ 7 
258. # niãnhuồ niên hoá ĩ 
259. Ƒ niấnjï niên kỉ 2 
260. ‡#Ã nã nại 10 
261. fE1XW niãnyềf ần niên dạ phạn 7 
262. 3&JEKHR nốngmếi dầyăn nồng mi đại nhãn 14 
263. #-++ năshï nữ sĩ 2 
P 
264. pần bàn T7 
265. HH} pấn shãn bàn san 5 
266. Ru pềi phối 9 
267. JEZ? pĩfäzhš bì phạp giả 8 
268. 3⁄77 pTlẩo bì lao 6 
269. fmJŠ piãnfš¡ thiên phế 18 
270. 7Ñ piäo phiêu 5 
271. TW\ŒPU fÍ& (&)  piãoCpiäo)youCyou) phiêu (phiêu) du (du) 5 
272. #Wớ piäoyT phiêu di 5 
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PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT 


piš phiết 

pĩng bình 

pĩng'"än bình an 

pĩngfấần bình phàm 

pồ phá 

pồwữ phá ngữ 

pb¡ ăn phổ biến 

Q 

280. RẪm" qĩ1zhðng kì trung 
281. đuÏl aïmă khởi mã 
282. ÄöT#i-***ÍEH qïzhe....zuồyöng khởi trước...... tác dụng 
283. “(ii gïfền khí phẫn 
284. “& qïqiãng khí thương 
285. “(#Ÿ qïqiũ khí cầu 
286. #⁄@f gïtïng khí đĩnh 
287. đã qiähăo kháp hảo 
288. Ÿ5t qiấn jTng tiền cảnh 
289. 2# 6h gĩnmï wũj ¡ần thân mật vô gián 
290. 3⁄J/8 aïnai thân thích 
291. 3# qTngxĩng thanh tỉnh 
292. Ji qïnghš khánh hạ 
293. JjX# gïngxÌng khánh hạnh 
294. 3ï quãnjT quyền kích 


CHỮ HÁN 
Ti 
0095 


VYU)) 
91⁄Ã 
Hồi H* 
0B 
z%#1% 
E5) 
% 
#uZn 


=®# 1Ì 
1# 
1iJ| 
Tim 
21 
tr 
ä— 
819w 
*hìñ 
#1 


PHIÊN ÂM 
quấnshTï 


qũnzhồngxÌng 


rễngrấn 
rĩ xĩn yuề yï 


rốnghuï 


ruănmi ãnm ¡ än 


S 


sãnfãn wcT 
shăzi 


shãnchuän 


shếngữ 
shếnhuä 


Shếnzhðu wũhäo 


ÂM HÁN VIỆT 
toàn thị 


quần chúng tính 


nhân gian 

nhân 

nhưng nhiên 

nhật tân nguyệt dị 
dung hối 

nhu mñ đa tư 

nhu nhược 


nhập học 


nhuyễn miên miên 


tam phiên ngũ thứ 
soả tử 

Sơn xuyên 

thương phẩm 
thiểu kiến 

thiết kế 

thân phận 

thân khu 

thần thoại 


“Thần Châu ngũ hiệu 


BÀI 


CHỮ HÁN 
2H 
1X 


Lt 


“E# 


“Eấn 2 
2£ 
222 
%1li# 
#J CF) 
li 
Iifl 


PHIÊN ÂM 
shẽngkðng 

shẽng bĩng 
shềngcũn 

shẽnglĩ 
shẽngmĩnglï 
shẽngxiäo 

shšng shĩ shšng lï 
Shềngmălïnuö 


shềng Cxiä) 


ÂM HÁN VIỆT 


thăng không, 


s 
s 
s 
s 
kỷ 


tỉnh thời tỉnh lực 


¡nh bệnh 

¡nh tổn 

¡nh lí 

¡nh mệnh lực 


¡nh tiếu 


“Thánh mã lợi nặc 


thặng (hạ) 


SỈ 


SỈ 


SỈ 


SỈ 


SỈ 


1 


1 


1Ì 


ư đệ 

ư phó 

ư thư 

ư muội 

ư huynh 
hập túc 
hời gian lão nhân 
hời hưng 
hực dụng 
hực dục 
ứ giả 

hị trưởng 
ự CỐ 
hích độ 


hu 


hu tàng 


STT 


CHỮ HÁN 
Iu 

lu Zi 

4+ 

El 

#ẩ 

B5 
#3 

w 

b 
34H 
‡ 
XL£H 
IỦi†- 
R8 

M2: lã 
# 
3IH3ii 
#g 

3# 
#4*!HR 
#k#JL 
ñữ7U 


PHIÊN ÂM 


shữmữ 
shuän 
shuãngxiũrï 
shữnshðu 


sTkăo 


sðng ji yĩng xĩn 
söu 

Sữzhðu 

sử bữ xiängshĩ 


sữIi äođã¡ 


ÂM HÁN VIỆT 
thu tập 

thu khán 

thủ tuế 


hủ 


= 


thọ mệnh 
thư tả 

Sơ thái 
thục 

thúc 

thụ 

số mục 
thuyên 


song hưu nhật 


thuận thủ 

tư khảo 

tư tưởng. 

tứ hợp viện 

tùng 

tống cựu nghênh tân 
Sưu 

Tô Châu 

tố bất tương thức 

tố liệu đãi/ tố liệu đại 
tuế số 

tôn nữ nhỉ 


súc đoản 


BÀI 
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STT 


CHỮ HÁN 


1Š 


;t 
2š 
;‡E#t 
;R, 
DI! 
lúc Ji 


PHIÊN ÂM 


T 


tấi 
tñnwấn 
tần suð 
tãngyuấn 
tăoyần 
tế 

têsế 
tião j iần 
Tĩngtĩng 
tĩng 


tðngjïxuế j ¡ä 


wãi j¡äoguän 
wäitäầikõng 
wä¡xTngaiũ 
wãnj 
wãngiãng 


wăngT 


ÂM HÁN VIỆT 


à 
tham ngoạn 
thám sách 

thang viên 

thảo yếm. 

lặc 

lặc sắc 

iêu kiện 

Đình Đình 

lĩnh 

thống kê học gia 


hấu 


ÈR 


thổ 
suy động/ thôi động 


là 


ngoại giao quan 
ngoại thái không 
ngoại tỉnh cầu 
ngoạn cụ 

ngoan cường, 


vấn kì 


BÀI 


2ñ 
#3 
MẤC) 
#* 
%4 
ìilê 
2# 
#IMi 


biếo 


PHIÊN ÂM 
wằnshTtõng 


wề ibïng 


wếnzhäãng 


ũsT 


wũ suð bữ tấn 


xĩaï yầngyắng 


xiãnmši 
xiănde 
xiăngfa 
xiầngzh§ng 
xiãochữ 
xião jlš 
xiäoshữn 


xiầoyT 


ÂM HÁN VIỆT 
vạn sự thông 

vị bệnh 

văn minh 

văn nhã 

văn chương 

VÔ †ư 

vô sở bất đàm 


ngọ đạ 


hi hãn 

hỉ khí dương dương 
tế tế 

hạ lạc 

hạ thủ 

hách 

tiên hậu 


tiên mĩ 


hiển đắc 
tưởng pháp 
tượng trưng. 
tiêu trừ 
tiểu thư 
hiếu thuận 


hiệu ích 
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STT CHỮHÁN PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


411. ®lồ xiäoliăn tiếu kiểm 14 
A412. 2Ä xiäorõng tiếu dung, 6 
413. #7 xiếdầi ài đới 18 
414. l## xiếyTn hài âm 7 
415. 2bIÑJL xTnyănr tâm nhãn 9 
416. JW% xTnshăng hân thưởng 19 
417. {XÑ3EZÀfl.  xìnxi gãosữ gõnglữ tín tức cao tốc công lộ 17 
418. {Ä/bfFiff xìnxTn bi bềi tín tâm bách bội 9 
419. /#z\ xĩngshï hình thức 10 
420. Í&ÌM xiñxiấn ưu nhàn. 10 
421. #18?3£#‡ xiũshẽn yăngxĩng tu thân dưỡng tính 10 
422. #% xiữmši tú mĩ 10 
423. 7E xũyäo nhu yếu 3 
424. ME xuăntĩ tuyển đề 9 
425. 3 xuếyuän học viện 9 
426. 3# xuếzhš học giả 6 
Y 
427. yãnxữ điên tục H 
428. J7 yãnsữ nghiêm túc 11 
429. HđØJL yăn jTngr nhãn kính 9 
430. j1 yănyuấn diễn viên 6 
431. TW yằnIT diễm lệ ỳ 
432. 3:2 yăng j iä dưỡng gia 18 
433. 2t yềyũ nghiệp dư 10 
68 


> 


> 


> 
ÉP SP ÚC ĐÔ tr 


ID) 


i?\{kiZ&Zš 


PHIÊN ÂM 


yïwề¡ Czhe) 


yïngyðng 

yïngbT 

yðng băo qïngchữn 
yðng wăng zhĩ qiấn 
yðng 

yồngdezhão 
yðuxiän 

yốuqĩ 

yðuxiần chuấnshữ 


xÌtðng 


ÂM HÁN VIỆT 
hiệt 

nhất bả thủ 

nhất đán 

nhất khẩu khí 

nhất trận hồng 
nhất trận bạch 

y liệu 

y kháo 

nghi tâm 

dĩ cập 

nghệ thuật 

ý ngoại 

ý vị (rước) 

nhân thử 

ẩn tư 

ứng dụng 

ngạnh tệ 

vĩnh bảo thanh xuân 
dũng vãng trực tiền 
dũng 

dụng đắc trước 

ưu tiên 

vưu kì 

hữu tuyến truyền thâu 


hệ thống, 
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STT CHỮHÁN 


457. Tần 
458. f2 
459. 2JJLbd 
460. #X/R 
461. Tfffff 
462. 


470. #A KIñ 
471. TW 

472. t% 
473. 

474. 
475. 7E 


¬ 
® 
m 


4i. HỆ 
478. #3 
479. HE 
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PHIÊN ÂM 
yðuyï 

yðuyũ 
yöu'ấryuấn 

yũlš 

yùyấn 

Yuấndần 
YuấnxiãoJiế 
yuãnyTn 
yuăngĩn bùrñ jïnlĩn 
yữnshữ 

yữnzäi huð jiần 


yữnchẽ 


VÀ 


zäi 


zäi rấn fẽichuấn 


zh§nchếng 


ÂM HÁN VIỆT 
hữu ích 

hữu dư 

ấu nhỉ viên 

ngu lạc 

dự ngôn 

Nguyên đán 
Nguyên tiêu tiết 
nguyên nhân 
viễn thân bất như cận lân 
vận thâu 

vận tải hoả tiễn 


vựng xa 


tải 

tải nhân phi thuyền 
toản 

tán mĩ 

tác 

tăng trưởng 

trách 

chiếm 

chiếu khán 

triết học 


chân thành 


BÀI 


STT CHỮ HÁN PHIÊN ÂM 


480. 1| zhềngyuề 
481. tt} zhềngchăo 
482. Z4IÌHIli zhTsh imiần 
483. HUẾ zhTchẽng 
484. zhĩtiấầo 
485. 1 zhÏïdăo 
486. zEJ§ zhTyuän 
487. fi|Ƒ# zhTdù 
488. ïñ zhT 

489. 'HJf zhöngbãn 
490. rƑjR| zhðngj iän 
491. rHhỊs zhöngyT 
492. rHiỆ zhồngdũ 
493. HE zhồng 
494. HEM zhồngshT 
495. JJ#l zhðudäo 
496. zhũyT 
497. 3:8 zhăyT 
498. HãH zhữmữ 
499. f:r zhữsuð 
500. {È*E zhùzhãi 
501. Đ#f zhữshðu 
502. 3B3R zhuTaiũ 
503. -ƒlj zïshĩ 
504. “| zÌtiš 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
chính nguyệt 7 
tranh sao 14 
tri thức diện 19 
chức xưng ? 
chỉ điều 18 
chỉ đạo 17 
chí nguyện 9 
chế độ 3 
trị 9 
trung ban 15 
trung gian t2 
Trung y 9 
trúng độc 3 
trọng, 1 
trọng thị 7 
chu đáo 9 
trục nhất 19 
chủ ý 14 
chúc mục 19 
trú sỞ 3 
trú trạch 3 
chúc thọ 9 
truy cầu 11 
tí thời Vá 
tự thiếp 10 
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STT CHỮHÁN 
505. 
506. 
507. 
508. 
509. 
510. 
511. 
512. 
513. 
514. 
515. 
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3 
x®hÐ 


3 


PHIÊN ÂM 


zữn jĩng 
zữnzhðng 
zuð jiä 


zuð jiă 


ÂM HÁN VIỆT 
tự động hoá 
tự cổ đĩ lai 
tự hành 

tự do 

tẩu phỏng 
túc tích 

tổ tiên 

tôn kính 
tôn trọng 
tác gia 


tác giả 


E5 
2-2 3M\ 3© šñ 


I. IEXi#frXl2ši8li89—@# 


dạ 


{bf934ìñ#?1RJt hãi. 
A. J3 hiữữ B. fhJj8f 
C. {ft .®&H 
. ®XW#llJ f7, di kft*⁄Z#:. 
A. H2 B. dt 
C. PJäMU23Š—~ . HU-— 
. 4i4J/URIXfL+L XiI2lE F. 
A.2# B. 24, 3KfÈ 
C. E429 . SJJ2 
. flồ6fXAXLE, RE T? 
A.®%IM B. Xƒt J1 #rï 
c. ##g3ƒRMXft . 
%i3ifấn[kJ J2, fbnJt 3t ƒf. 
A. 1R3&1L5Z1 À, B. JU2ãf# 
C. đ#fÈ:1k2Ẩf A . 1L 
ïrliðL, XE. 
A. 3⁄£ÚUEJ B. k3I4f⁄ấ 
c. 3kflU+t . k7 
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ï. fb3HIkk}MASff. 


A. #®ìll B. ME, 4đ 
c. 27 . 1E 

8. 133 *#lix KT. 
A.1S2 B. 4Š 
c.{R##23 #42 

9. X—#:!1riziiX3ƒ)JL 
A.32 B. 4 
c.% =-.. 

0. XJ3XJLSILXXV, 3#12/(NMfữMfï. 
A. R]IElÄ b. 18⁄2 tHil 
C. 11H .JÈWT 

1. Jf#fibViñOAB2AMíf, JR2KIbl3%T =1 
A. Stf†!E b. + 
C. 7I|J#48 .2IJ7ÊE 

2. 3X tflifilliRU22. 
A.57 B. ZŸ 7) 
c. 37 .® 

3. IXft #171 NXEĐHfE‹ 
A. 3 B. {ME 
C. XEƒ8 . XXƒ: 

4. Í§Mfl3K 1X. MlZJLXIHH. 
A.⁄% B. 4*8É 
C. {RXE]MZš . ®t 


15. #4ÝffIXI#lãXH. 


A. 348i 81M B. 3/43 
C. &#lf D. #3§u 


. #†S7EINìRIMLIERJT th— + #18 X8U( 8 

1. ÍRAHIf&, {lB373ZUfCf2§D. (f#Ủ) 

2. ñỦỦN FHƒÉAH-ƒfB, ZCMlifD. (CT) 

3. ÍXA ^^ ÄXHIR4fflR, TẾ B HH CC D FEšHM¿ (#) 
4. i&RIKIRIHHM+H, HA 2BMC?X⁄ïäD. (—/JL) 

5. ƒ§A HJ##B WUZfE CÍbf9fRẰƒ l0? (2) 
6. A4b{WIMfl B ‡HJEELT C K3¿UM-Tƒ D #B22JĂW 7. ữ) 

ï. ý AT XIHÝ, 2 B‡]B24HIlU4pt C ®tH 2š D HH? (4) 
8. HbÖHZEZ£jWfJiX⁄# N27 A &B ŠÑH, KIHC RúfWEZ£k E, Dpí#£# 
3#. O2) 
9. A 4b ẨIỦLS B J⁄hlh4R C J)K?RfE HD #7 Họ. () 
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